
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20

I XÃ NÔNG THÔN MỚI 21.731          19.565       18.872            880                 7.866                7.866                10.345             10.345             10.345             10.345 0 

I.1
Các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình của tỉnh giai đoạn 2021-

2025
6.074 5.568 5.303 265 2.946 2.946 2.276 2.276 2.342 2.342 66 

I Xã Tân Tuyến 5.024            4.518         4.303            215                 2.850                2.850                  1.376               1.376               1.453               1.453 77 

1 Nâng cấp lộ GTNT bờ bắc kênh Ba thê mới 2340m 2022-2024
 7545/QD-UBND ngay 

29/11/2023 
5.024            4.518         4.303            215                 2.850                2.850                  1.376               1.376               1.453               1.453 77 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

II Xã Lạc Quới 1.050            1.050         1.000              50                      96                     96                     900                  900                  889                  889 -11 

1 Nâng cấp lộ GTNT đường nội đồng từ kênh T5 đến kênh 9 (tiểu vùng tây T5) 1000m 2023-2025
QĐ số 7552/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
1.050              1.050           1.000                50                      96                     96                     900                  900                  889                  889 -11 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

I.2
Các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước năm 2021, phấn đấu duy trì nâng 

chất bộ tiêu chí
4.294 4.049 3.856 193 1.464 1.464 2.425 2.425 2.803 2.803 378 

I Xã Vĩnh Gia 420               334            318              16                       -                        -                       320                  320                  803                  803 483 

1 Gia cố, lắp đặt cống đoạn đường từ khu nghĩa địa đến đoàn Biên phòng Vĩnh Gia 323 2022-2024
QĐ số 7561/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
323               331            316              15                    308                   308                      8                      8 8 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

2
Cải tạo mái che chợ Vĩnh Gia và sửa chữa hệ thống cống thoát nước khu vực chợ 

Vĩnh Gia 
420 2023-2025

QĐ số 7564/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
420               334            318              16                        320                     320                     320                     320 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

3
Gia cố cấp phối đoạn đường đê bao Vĩnh Cầu ( từ QL N1 đến ngã tư kênh T4 

trung ương)
887 2023-2025

QĐ số 7563/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
887               822            783              39                         88                        88                           -                          -                       475                     475 475 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  
còn nợ 211

II Xã Tà Đảnh 1.307            1.180         1.124              56                    688                   688                     436                  436                  436                  436 0 

1 Xây dựng kè, vĩ hè trước UBND xã Tà Đảnh 1248m 2023-2025
 QĐ số: 3881/QĐ-UBND 

ngày 06/09/2023 
1.307              1.180           1.124                56                    688                   688                     436                  436                  436                  436 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

III Xã Lương Phi 1.937            1.937         1.845              92                    688                   688                  1.157               1.157               1.084               1.084 -73 

1 Nâng cấp  lộ GTNT đường giữa An Thành 800m 2023-2025
QĐ số 7571/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
1.050              1.050           1.000                50                  1.000               1.000                  942                  942 -58 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

2 Nâng cấp lộ GTNT đường giữa An Nhơn 700m 2023-2025
QĐ số 7572/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
887                 887              845                42                    688                   688                     157                  157                  142                  142 -15 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

IV Xã Lương An Trà 630               598            569              29                      88                     88                     512                  512                  480                  480 -32 

1
Cải tạo hệ thống cống thoát nước từ trạm y tế - cống kinh trục (phía Đông tỉnh lộ 

958)
430m 2023-2025

QĐ số 7576/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
630               598            569              29                      88                     88                     512                  512                  480                  480 -32 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

I.3 Các xã phấn đấu NTM sau năm 2025 11.363 9.948 9.713 422 3.456 3.456 5.644 5.644 5.200 5.200 -444 

IV Xã Ô Lâm               677                 620              590                30                       500                      500                           -                          -                         90                       90 90 

1 Nạo vét, gia cố, làm cấp phối  lộ GTNT TV Phước Long 990m 2022-2024
QĐ số 7588/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
              677               620            590                30                       500                      500                           -                          -                         90                       90 90 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  
trả nợ

V Xã Vĩnh Phước 10.686 9.328 9.123 392 2.956 2.956 5.644 5.644 5.110 5.110 -534 

1 Nâng cấp lộ GTNT bờ bắc kênh VT2 (NVT6-NVT7) 900m 2022-2024
QĐ số 7593/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
634               634            614              20 604 604                           -                          -                      10 10 10 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

2 Xây dựng cầu NVT 6 Bề rộng 3m 2022-2024
QĐ số 113/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2023
656                 576              549                27                       338                      338                        214                     214                  214                  214 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

3 Xây dựng cầu NVT 8 Bề rộng 3m 2023-2025
QĐ số 4880/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023
1.115            1.115         1.082              33                       600                      600                        462                     462                  462                  462 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

4 Nâng cấp sửa chữa bờ nam kênh VT 2 (NVT7-T5) 1800m 2023-2025
QĐ số 4274/QĐ-UBND ngày 

18/9/2023 1.206
             1.111           1.058                53                       300                      300                        758                     758                  758                  758 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

5 NC lộ GTNT bờ bắc Kênh VT3 (NVT11-T4 cũ) 900m 2023-2025
QĐ số 7598/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 1.108
             1.016              968                48                       257                      257                        711                     711                  711                  711 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

6 NC lộ GTNT bờ bắc Kênh VT3 (NVT10-NVT11) 890m 2023-2025
QĐ số 7599/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 1.126
             1.042              992                50                       257                      257                        735                     735                  735                  735 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

7 NC lộ GTNT bờ bắc Kênh VT3 (NVT9-NVT10) 899m 2023-2025
QĐ số 7600/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 1.237
             1.155           1.100                55                       200                      200                        700                     700                  700                  700 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

còn nợ HCP 

200

8 NC lộ GTNT bờ bắc Kênh VT3 (T5-NVT9) 900m 2023-2025
QĐ số 7601/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 1.149
             1.124           1.070                54                       200                      200                        800                     800                  800                  800 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  
còn nợ HCP 70

9 NC lộ GTNT từ kênh NVT6 (từ kênh Afiex đến kênh Quân khu) 800m 2023-2025
QĐ số 4879/QĐ-UBND ngày 

26/10/2023
1.175            1.090         1.038              52                    200                   200                     720                  720                  720                  720 0 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

còn nợ thanh hà 

118

10 Xây dựng vỉa hè công viên Vĩnh Phước 181m 2023-2025
QĐ số 4398/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2023
600 0              -                -                       244                  244                     -                       -   -244 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

11 Nâng cấp mở rộng đường Ông Tà Nối Dài 1200m 2023-2025
QĐ số 4399/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2023
680 465            652              -                       300                  300                     -                       -   -300 

 Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện  

Mã số dự án
Tăng (+); 

Giảm (-)

PHỤ LỤC CHI TIẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN VÀ DANH MỤC CHI TIẾT CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 HUYỆN TRI TÔN

(Đính kèm Nghị quyết số  16 /NQ-HĐND  ngày 23  tháng 07 năm  2024  Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)

Đtv: Triệu đồng.

TT Dự án Quy mô Thời gian thực hiện  Ghi chú  Chủ đầu tư 

 Tổng cộng  
 Ngân sách Trung 

ương 

 Luỹ kế bố trí vốn trung hạn giai đoạn 

2021-2025 đến hết năm 2023  

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

(Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân huyện Tri Tôn) 

 Tổng cộng  
 Ngân sách Trung 

ương 

Quyết định đầu tư

Số, ngày, tháng, năm  

Quyết định

Tổng mức đầu 

tư

 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn 

giai đoạn 2021-2025  

 Tổng cộng  
 Ngân sách 

Trung ương 

 Ngân sách

 huyện 
 Tổng cộng  

 Ngân sách Trung 

ương 

 Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2024 
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